
Số: 347 /ĐHSPHN-ĐT

I. Điểm sàn xét tuyển mức 1

Các ngành không có môn nhân hệ số
A 23.0

A1 23.0

A 18.0

A1 18.0

A 20.0

A1 20.0

C 24.0

D1,2,3 22.0

C 22.0

D1,2,3 20.0

C 22.0

D1 19.5

A 20.0

C 21.5

Các ngành có môn nhân hệ số

8 SP Tiếng Pháp D1,3 D140233 29.0
Môn Ngoại ngữ hệ số 2, 

trên sàn ĐH mức 1

II. Hệ cao đẳng

9 Công nghệ Thiết bị TH A,A1,B C510504 Sàn CĐ

1

2

3

4

SPKT C.Nghiệp

Công nghệ thông tin D480201

D760101

Giáo dục chính trị D1402055

6

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NV2 VÀO TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2014
(Đối với khu vực 3)

Điểm chênh lệch giữa các khu vực và đối tượng: theo qui định của Bộ GD&ĐT

Điểm trúng 
tuyển

Khối thiNgành

Toán học

Văn học

GD Quốc phòng - An ninh D140208

Công tác xã hội

STT Ngành Khối thi Mã ngành

7

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o 

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

STT Mã ngành

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

PGS.TS NGUYỄN VĂN MINH

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

(đã ký)

Điểm trúng 
tuyển

D460101

Ghi chú

Ghi chú

D550330

D140214


